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	TỈNH ỦY HÀ TĨNH
               *

   Số  101 - BC/TU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              
                 Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016


BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng 

về phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Thực hiện Công văn số 889-CV/BKTTW, ngày 25/10/2016 của Ban Kinh tế Trung ương về việc tham gia Tổng kết 10 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo kết quả như sau:
I. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG

1. Việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2006 - 2016

Quán triệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, nghị quyết các kỳ Đại hội IX, X và XI của Đảng, chủ trương chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; tỉnh Hà Tĩnh đã thể chế hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kết luận, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển. Giai đoạn 2006 - 2016, Tỉnh ủy đã ban hành 18 nghị quyết, 49 chỉ thị, 32 kết luận, 12 chương trình hành động và hàng trăm văn bản chỉ đạo khác, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành gần 600 văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 398 văn bản còn hiệu lực, nội dung trọng tâm tập trung vào việc thể chế hóa chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

Đã xây dựng và ban hành 45 quy hoạch phát triển, từ quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của địa phương. Hệ thống quy hoạch có tầm nhìn, bám sát yêu cầu thực tiễn. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2050 được xây dựng với kịch bản tăng trưởng cao, bền vững, khai thác, tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đa dạng hóa nền kinh tế, mở rộng sang sản xuất chế biến và dịch vụ; các quy hoạch ngành, lĩnh vực được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể.

Ban hành 18 cơ chế chính sách khá đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, đã tạo khuyến khích nhất định để thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển sản xuất, phát triển lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ...

Cải cách hành chính được đẩy mạnh; tổ chức tốt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2007 - 2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2012 - 2020; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đề án chính sách tinh giản biên chế tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. 

Từ năm 2010, Hà Tĩnh đã ban hành chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, các chính sách huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp; Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm xây dựng các đề án chính sách giảm nghèo. Chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững...            

2. Việc phân công, phân cấp quản lý; vai trò trách nhiệm các cấp trong hệ thống chính trị; cơ chế phối hợp của các thành phần trong hệ thống chính trị để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Đã hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả; các quy định, quy chế làm việc gắn với phân công, phân cấp quản lý kinh tế, quy chế làm việc của Ban Thường vụ, ban cán sự Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

Công tác dân vận chính quyền có bước chuyển biến tích cực, sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể được tăng cường, hướng về cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, chú trọng giám sát, phản biện các đề án chính sách phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể tham gia ban chỉ đạo các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phát huy vai trò kiểm tra giám sát theo quy chế dân chủ cơ sở, nhất là các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước, tránh chồng chéo, bỏ trống lĩnh vực quản lý; nâng cao trách nhiệm các ngành, nhất là lĩnh vực kinh tế, môi trường, đất đai. Ban hành trên 50 quy chế phối hợp quản lý trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG

1. Tăng trưởng kinh tế

- Kinh tế Hà Tĩnh 10 năm giai đoạn 2006 - 2015 tăng trưởng khá, bình quân đạt 13,53%; trong đó, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 8,3%; giai đoạn 2011 - 2015 có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 17%, trong đó vốn đầu tư là yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết định tốc độ tăng trưởng.  

- Quy mô GRDP năm 2015 theo giá thực tế đạt 53.647 tỷ đồng, gấp 7,6 lần quy mô GRDP năm 2006, gấp 3,2 lần GRDP năm 2010. GRDP năm 2015 theo giá cố định đạt 38.781 tỷ đồng, gấp 3,2 lần GRDP năm 2006, gấp 2,4 lần quy mô GRDP năm 2010.

- GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2006 - 2010 tăng 22,43%/năm và giai đoạn 2011 - 2015 tăng 26,11%/năm; năm 2015 đạt 42,54 triệu đồng, tăng gấp 7,5 lần so với năm 2006, gấp 3,16 lần so với năm 2010.        

2. Các cân đối kinh tế vĩ mô

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh qua các năm; tính chung 10 năm giai đoạn 2006 - 2015 tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 18,27%; trong đó giai đoạn 2006 - 2010 bình quân hàng năm tăng 12,92%, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 23,88%. Chi ngân sách cơ bản bảo đảm dự toán hàng năm, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời ưu tiên cho đầu tư phát triển và các đề án, chính sách phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; chấp hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2015 đạt 44,47%; trong đó 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân hàng năm 47,36%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2015 đạt gần 280 nghìn tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. 

- Tổng vốn đầu tư năm 2015 đạt gần 88 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2010; trong đó, khu vực vốn nhà nước chiếm tỷ trọng 7,85%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 11,84%, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 80,31%, tăng gấp 11,7 lần so với năm 2011. 

Đánh giá 10 năm qua cho thấy tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (trong đó chủ yếu là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) giai đoạn này tăng nhanh, đặc biệt giai đoạn 2010 - 2015; đây là yếu tố tạo nên đột biến về tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội là nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trực tiếp là vốn đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa; trong khi vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước mới chỉ chiếm tỷ trọng 11,84%, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư khu vực này bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 19,68%, thấp hơn so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 31,43%; qua đó cho thấy các yếu tố tạo nên tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững.

- Tái cơ cấu đầu tư công được tập trung chỉ đạo. Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tập trung vốn xử lý nợ xây dựng cơ bản và bố trí cho công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, tăng cường quản lý quy trình thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn, kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo hướng kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn ngân sách theo khả năng cân đối và hạn mức bố trí, tăng cường huy động xã hội hóa đầu tư, ưu tiên vốn đối ứng cho các hình thức đầu tư hạ tầng PPP.      

3. Đánh giá cơ cấu kinh tế theo ngành

Cơ cấu GDP năm 2006: nông nghiệp: 40,29%, công nghiệp và xây dựng: 26,68%, dịch vụ: 33,03%; năm 2011: nông nghiệp: 30,22%, công nghiệp và xây dựng: 22,76%, dịch vụ: 47,02%; năm 2015: nông nghiệp: 18,27%, công nghiệp và xây dựng: 39,25%, dịch vụ: 42,29%. 

Cơ cấu tổng sản phẩm từng khu vực kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp có xu hướng giảm mạnh. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng nhanh do hoạt động xây dựng của các dự án đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa. Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, tuy vậy sự dịch chuyển trong nội bộ các nhóm ngành dịch vụ và trong nội bộ khu vực dịch vụ chưa được rõ nét. 

4. Phát triển công nghiệp

Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp có bước tăng trưởng nhanh, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ và chuyển dịch lao động ở khu vực nông thôn. Tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư phát triển công nghiệp từng bước được khai thác phát huy hiệu quả; phát triển công nghiệp nặng theo đúng định hướng Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và quy hoạch phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi về cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trở thành khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia. Đã thu hút và triển khai đầu tư một số dự án công nghiệp trọng điểm, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp nặng quy mô lớn của khu vực và cả nước tại Khu kinh tế Vũng Áng với cụm ngành chủ lực như nhà máy sản xuất thép Formosa giai đoạn 1 công suất 7,5 tấn/năm, Nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200 MW, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ phụ trợ, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.


Chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành chuỗi giá trị gắn với công nghiệp chế biến.


Giai đoạn 2006 - 2015 giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 20,68%; trong đó khu vực nhà nước tăng 19,11%, khu vực ngoài nhà nước tăng 17,51%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 32,59%. Giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 14,9%; giai đoạn 2011 - 2015 tăng 26,76%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực, công nghiệp khai khoáng giảm, công nghiệp chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng khá và ổn định, công nghiệp sản xuất phân phối điện có bước tăng trưởng đột biến trong những năm gần đây, đóng vai trò quyết định mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

III. TÁC ĐỘNG VỀ MẶT XÃ HỘI CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN   KINH TẾ

Tốc độ đô thị hóa có bước phát triển, xu thế dân di cư từ khu vực nông thôn đến đô thị đang diễn ra trong những năm qua. Lực lượng lao động trong các ngành kinh tế ở Hà Tĩnh chiếm 56,60% tổng dân số, tăng 15,31% so với năm 2006 và tăng 2,88% so với năm 2011. Các dự án trọng điểm quy mô lớn triển khai trên địa bàn tỉnh với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lớn đã góp phần quan trọng tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, chuyển dịch cơ cấu lao động trong các khu vực kinh tế. 

Giai đoạn 2006 - 2010 tạo việc làm mới bình quân 3,1 vạn lao động mỗi năm; giai đoạn 2011 - 2015 bình quân 3,2 vạn lao động mỗi năm. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện tích cực. Lao động có việc làm năm 2015 tăng 17,6% so với năm 2006, tăng 11,4% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2015 đạt 26,4 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2011.

Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển vững chắc, thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, củng cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được tăng cường. Công tác khuyến học và xã hội hóa học tập được các ngành, các cấp quan tâm, nhân dân hưởng ứng tích cực. Quan tâm nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học tập từ chính sách tín dụng, các đề án chính sách chương trình mục tiêu quốc gia, các quỹ hỗ trợ giáo dục đào tạo.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ chuyên môn y tế từng bước được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, từng bước tạo được niềm tin trong nhân dân. Đến năm 2015, tất cả cấp xã trên địa bàn tỉnh đều có trạm y tế; số giường bệnh bình quân 1 vạn dân tăng từ 31,06 giường năm 2011 lên 38,32 giường năm 2015; số bác sĩ bình quân 1 vạn dân tăng từ 5,83 người năm 2011 lên 7,38 người năm 2015. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 17,74% năm 2011 xuống còn 14% năm 2015.

Huy động tổng hợp các nguồn lực và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, hộ cận nghèo còn dưới 9%. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả chủ trương hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách; giai đoạn 2011 - 2015 xây mới, sửa chữa, nâng cấp trên 51.000 nhà ở cho các đối tượng. Công tác bảo trợ xã hội, giáo dục chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ được chú trọng.

IV. TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020,  quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; công bố Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; xây dựng Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc cấp đất trái thẩm quyền; cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Công tác chuyển đổi, tích tụ ruộng đất được quan tâm thực hiện, bước đầu có hiệu quả. 
Các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quan tâm; củng cố và phát triển nhiều hợp tác xã, tổ, đội vệ sinh môi trường. Xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động 02 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ tiên tiến, 01 nhà máy xử lý rác thải nguy hại. Đầu tư xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng, nhất là chế biến rác thải thành các sản phẩm tiêu dùng có ý nghĩa cả về kinh tế, xã hội, môi trường, là một trong những yếu tố phát triển bền vững.

Là tỉnh thuộc khu vực khí hậu thời tiết khắc nghiệt, có bờ biển dài 137 km đi qua 6/13 huyện, thành phố, thị xã, thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt, chịu ảnh hưởng trực tiếp biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển, hồ đập, xây dựng nhà tránh lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. 

Sau sự cố môi trường biển, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã được quan tâm, chú trọng hơn. Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có nguồn xả thải lớn, các tổ chức xả thải ra biển. Đối với dự án đầu tư mới, tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu xem xét đánh giá kỹ lưỡng tác động về môi trường, nhất là dự án có quy mô đầu tư lớn, nguy cơ ô nhiễm cao; tuyệt đối không đánh đổi môi trường vì mục tiêu thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế.
V. ĐÁNH GIÁ VỀ MỐI QUAN HỆ HÀI HÒA GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Mặt được, tích cực

- Kinh tế phát triển khá toàn diện, liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. 

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sớm chủ động triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và đã đạt được kết quả bước đầu; nông nghiệp nông thôn phát triển toàn diện, gắn với xây dựng nông thôn mới; công nghiệp có bước phát triển đột phát, hình thành cụm ngành mũi nhọn theo quy hoạch vùng; dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội.

- Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai chủ động, tích cực. Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương; tích cực chủ động kêu gọi tài trợ hợp tác quốc tế, thu hút các nguồn ODA, NGO về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. 

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người 10 năm qua tăng 5,5 lần; chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2 lần năm 2011 xuống còn 1,47 lần năm 2015. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. 

2. Mặt tồn tại, hạn chế

a) Về phát triển kinh tế:

Tổng sản phẩm xã hội đạt cao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tăng trưởng kinh tế thời gian qua theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào vốn đầu tư xây dựng, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài; các yếu tố duy trì tốc độ tăng trưởng cao chưa thực sự bền vững. Khi vốn đầu tư sụt giảm (cắt giảm vốn đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không còn nhiều) tăng trưởng kinh tế năm 2016 âm trên 12%. Đầu tư phát triển hệ thống các đô thị chưa theo kịp với tốc độ phát triển của tỉnh. Một số dự án trọng điểm triển khai chậm tiến độ.

Quy mô sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp còn nhỏ, chất lượng và sức cạnh tranh chưa cao; chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sản xuất vùng ven biển, đồi núi, nhất là khai thác, chế biến thủy sản, khai thác rừng và đất rừng gắn với chế biến lâm sản; số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều; hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể chưa cao. 
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu của du khách.

b) Lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số dự án còn khó khăn, vướng mắc. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường có mặt còn hạn chế; sai phạm về giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền còn xảy ra. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương. 

Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, xử lý kịp thời, dứt điểm. Sự cố môi trường biển vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng mục tiêu phát triển bền vững, có trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong kiểm tra giám sát, quản lý chưa hiệu quả.
Các dự án đầu tư vào Hà Tĩnh phần lớn là công nghiệp nặng và sử dụng diện tích đất lớn (luyện thép, nhiệt điện) nguy cơ tiểm ẩn gây ô nhiễm môi trường lâu dài, mặt khác những năm qua phát triển nóng (tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư) do vậy để lại khá nhiều tồn đọng chưa được giải quyết tạo nên những tiềm ẩn về an ninh trật tự, an toàn xã hội.
c) Lĩnh vực văn hóa xã hội:

Đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với phát triển kinh tế; chất lượng hoạt động văn hoá trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Cơ sở vật chất thiết bị trường học nhiều địa phương cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng dịch vụ y tế vẫn còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ y tế tuy được tăng cường về số lượng nhưng chưa bảo đảm cơ cấu; trình độ chuyên môn nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu. Vệ sinh an toàn thực phẩm hiện đang là vấn đề lớn, chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ. 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực của các cơ sở dạy nghề nhìn chung còn thiếu và yếu; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ, tay nghề cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn.
Thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội ở một số ngành, địa phương còn chậm trễ, để xảy ra sai sót, vi phạm chế độ quản lý; một số doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động chưa đầy đủ, kịp thời.

d) Về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh:
Công tác bám nắm, dự báo và phân tích tình hình thiếu chính xác, bị động, có lúc, có việc còn chủ quan; dẫn đến xảy ra một số vụ việc phức tạp, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế. Các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội giảm nhưng chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các loại tội phạm mới, nguy cơ gây mất ổn định xã hội.   
3. Nguyên nhân của kết quả đạt được

a) Nguyên nhân khách quan:

Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành và triển khai kịp thời, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự hợp tác phát triển của các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và con em quê hương Hà Tĩnh ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. 

b) Nguyên nhân chủ quan:

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân, tạo quyết tâm và động lực trong toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn; biết chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ, phù hợp quy luật, xu thế phát triển, điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và từng ngành, từng lĩnh vực. Huy động tổng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và đồng hành với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các công trình, dự án.

4. Nguyên nhân của mặt tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan:

Hà Tĩnh có điểm xuất phát thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hậu quả của bão, lũ những năm trước còn nặng nề, chưa khắc phục xong. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước phục hồi chậm. Sự phát triển nhanh (nóng) trên một số lĩnh vực đã làm xuất hiện các thách thức, mâu thuẫn mới, xảy ra một số vấn đề phức tạp ngoài dự báo.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự tâm huyết, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn tư tưởng nóng vội, chỉ quan tâm đến tăng trưởng, chưa quan tâm đến phát triển bền vững. Sự phối hợp của một số cơ quan chức năng trong triển khai nhiệm vụ chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ.

Việc tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết, chính sách ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động, sáng tạo và thiếu cụ thể, kịp thời; bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện một số chính sách còn bất cập. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu ở các ngành, lĩnh vực còn ít. Một số cán bộ chủ chốt các cấp còn ngại va chạm, né tránh, thiếu tinh thần, trách nhiệm. Khả năng tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng của một số cán bộ các cấp, các ngành còn hạn chế.

Hệ thống chính trị ở cơ sở một số nơi còn bộc lộ nhiều yếu kém; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân sớm thoả mãn với kết quả đạt được; chỉ thấy kết quả trước mắt không thấy được sự phát triển bền vững lâu dài.

5. Bài học kinh nghiệm

- Kịp thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương sát với thực tế địa phương; chủ động dự báo chính xác tình hình; quan tâm công tác đối ngoại; ban hành các chủ trương, chính sách đồng bộ, sát đúng, mở đường, đi trước, tạo mũi đột phá có tính chiến lược, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

- Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng là yếu tố quyết định để phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường; bài học sự cố môi trường biển vừa qua cho thấy không thể đánh đổi mọi giá, đặc biệt là môi trường, để đạt mục tiêu tăng trưởng. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Huy động đa dạng các nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án trọng điểm là động lực, đầu kéo cho phát triển kinh tế. 

- Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn, đặc biệt là tính toán khả năng cân đối nguồn lực và tính hiệu quả khi thực hiện các chính sách, nhất là chính sách phát triển kinh tế. Bảo đảm công khai minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực và phân bổ kinh phí thực hiện chính sách. Chính sách ban hành phải được rà soát, đánh giá, tổng kết thực tiễn. 

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Từng bước quan tâm đầu tư cho phát triển văn hóa xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững: 

- Đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các văn bản quy định về lồng ghép chương trình dự án ứng phó biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển. Sớm chuyển giao các đề tài khoa học công nghệ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu để các địa phương nghiên cứu, triển khai; có cơ chế chia sẻ các mô hình đánh giá biến đổi khí hậu cho các địa phương. Nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả các tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và địa phương soát xét lại những quy hoạch ngành có nhiều dự án tiềm ẩn nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường để đánh giá xem xét đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời tiếp tục soát xét lại công tác bảo vệ môi trường của tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi có nguồn xả thải lớn; kiểm soát chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường khi thẩm định dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường và toàn bộ quá trình hoạt động của dự án.

2. Về hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020: Được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Nhóm tư vấn Chương trình hợp tác phát triển Việt - Bỉ về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Hà Tĩnh cùng với 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận là 3 tỉnh đi đầu triển khai xây dựng và đã phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; với mục tiêu thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển các cụm ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn lực thực hiện các dự án tăng trưởng xanh tại Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thông qua việc bố trí lồng ghép các dự án tại Kế hoạch hành động vào Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; nhằm hỗ trợ khuyến khích các địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời thúc đẩy các địa phương chưa triển khai sớm xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2014.

3. Về định hướng phát triển bền vững liên vùng ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ sau sự cố môi trường biển: Hiện Trung ương có chủ trương lập Quy hoạch phát triển liên vùng ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ; trong điều kiện tình hình khu vực và địa bàn Hà Tĩnh có nhiều thay đổi; đặc biệt sau sự cố môi trường biển; đến thời điểm cần thiết phải xem xét điều chỉnh quan điểm, định hướng phát triển vùng để định hình lại chiến lược kinh tế biển, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Đề nghị điều chỉnh bổ sung quan điểm, định hướng phát triển vùng phù hợp, đặc biệt là xem xét lại định hướng phát triển cụm ngành công nghiệp nặng dọc dải ven biển, như quy mô nhà máy thép, số lượng nhà máy, quy mô trung tâm nhiệt điện Vũng Áng… bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững vùng nói chung và kinh tế ven biển nói riêng. Đồng thời, có chính sách phát triển cụm ngành thương mại, dịch vụ, du lịch biển, nông nghiệp, thủy sản; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hình thành các tuyến hành lang Đông - Tây có tính chiến lược cả nước để thúc đẩy liên kết vùng Bắc Trung Bộ và hội nhập giao thương quốc tế; tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối liên vùng ven biển, đặc biệt là đường ven biển, cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh.
4. Sau sự cố môi trường biển, đời sống nhân dân khu vực ven biển 4 tỉnh miền Trung nói chung và ngư dân nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, ngành du lịch và thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề. Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt xa bờ, chuyển đổi nghề, phục hồi sản xuất, khôi phục hoạt động du lịch; nhằm bảo đảm sớm ổn định tình hình và đời sống nhân dân, vực dậy các ngành kinh tế bị ảnh hưởng; góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ. 
	 Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;             Báo cáo
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên - Môi trường;

- Lưu.
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	BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	GRDP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	 Theo giá hiện hành
	Triệu đồng
	7.041.703
	8.790.959
	11.244.861
	13.389.909
	16.584.424
	22.946.437
	27.343.116
	34.618.602
	44.610.457
	53.647.047

	1,2
	 Theo giá so sánh
	Triệu đồng
	12.038.256
	12.963.764
	14.233.557
	15.318.434
	16.584.424
	19.297.311
	21.923.847
	26.761.635
	33.057.930
	38.781.525

	2
	Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành)
	Triệu đồng
	12.530.913
	15.225.613
	20.094.554
	24.335.774
	31.469.621
	43.978.415
	54.248.383
	69.450.003
	90.745.505
	103.343.440

	2,1
	 Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	Triệu đồng
	4.349.036
	4.940.287
	7.363.562
	8.211.192
	8.401.980
	11.616.993
	12.100.256
	13.185.551
	15.421.980
	17.216.083

	2,2
	 Công nghiệp và Xây dựng
	Triệu đồng
	4.658.567
	5.713.728
	7.099.879
	9.373.568
	13.436.486
	17.435.348
	25.263.092
	37.180.536
	53.640.271
	61.534.616

	2,3
	 Thương mại - Dịch vụ
	Triệu đồng
	3.523.310
	4.571.598
	5.631.113
	6.751.014
	9.631.155
	14.926.075
	16.885.034
	19.083.916
	21.683.254
	24.592.741

	3
	Thu ngân sách 
	Triệu đồng
	3.431.287
	5.180.380
	6.560.398
	9.008.326
	5.163.401
	6.941.527
	9.688.915
	10.452.459
	16.155.947
	15.992.630

	4
	Vốn đầu tư toàn xã hội
	Triệu đồng
	2.889.646
	3.611.011
	5.680.776
	8.805.180
	12.583.825
	17.774.963
	34.312.406
	51.736.063
	85.880.433
	87.911.261

	5
	Cơ cấu vốn đầu tư
	 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5,1
	 Khu vực nhà nước
	%
	43,14
	34,22
	49,79
	52,44
	50,29
	38,28
	18,76
	13,18
	10,74
	7,85

	5,2
	 Khu vực ngoài nhà nước
	%
	56,81
	65,08
	44,28
	39,53
	33,02
	27,93
	20,53
	14,91
	10,91
	11,84

	5,3
	 Khu vực đầu tư nước ngoài
	%
	0,04
	0,70
	5,93
	8,03
	16,69
	33,79
	60,71
	71,91
	78,35
	80,31

	6
	GDP bình quân đầu người
	Trđ/người
	5,66
	7,10
	9,11
	10,91
	13,45
	18,54
	21,99
	27,71
	35,54
	42,54

	7
	GDP bình quân lao động
	Trđ/người
	11,38
	13,47
	16,65
	20,77
	25,38
	33,08
	39,03
	49,06
	62,34
	73,68

	8
	Lao động có làm việc
	người
	618.850
	652.722
	675.168
	644.760
	653.380
	693.591
	700.595
	705.680
	715.580
	728.100

	9
	Tỷ lệ thất nghiệp
	%
	không tổng hợp
	1,88
	2,98
	3,31
	1,66
	1,34
	1,44
	1,68
	2,30

	10
	Việc làm mới
	Việc làm
	Bình quân 3,1 vạn lao động mỗi năm
	Bình quân 3,2 vạn lao động mỗi năm

	11
	Nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	xã
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	26
	52

	11.2
	Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	huyện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Quy hoạch nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Số xã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển SXNN hàng hóa, công nghiệp, TTCN, dịch vụ (theo tiêu chí NTM)
	xã
	0
	0
	0
	0
	1
	234
	234
	234
	234
	229

	12.2
	Số xã hoàn thành quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường (theo tiêu chí NTM)
	xã
	0
	0
	0
	0
	1
	234
	234
	234
	234
	229

	12.3
	Số xã hoàn thành Quy hoạch phát triển các Khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp (theo tiêu chí NTM)
	xã
	0
	0
	0
	0
	1
	234
	234
	234
	234
	229

	13
	Đạt tiêu chí nông thôn mới
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Hạ tâng KT-XH theo tiêu chí NTM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tiêu chí số 2 về giao thông
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	5,1
	9,4
	15,3
	27,0

	-
	Tiêu chí số 3 về thủy lợi
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	3,4
	10,2
	17,9
	31,5
	54,4

	-
	Tiêu chí số 4 về điện
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5
	71,1
	82,1
	80,4
	91,7

	-
	Tiêu chí số 5 về trường học
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	40,9
	40,4
	36,6
	50,9

	-
	Tiêu chí số 6 về CSVC văn hóa
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0,9
	5,5
	7,7
	12,3
	26,1

	-
	Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	6,0
	17,0
	14,5
	6,4
	27,8

	-
	Tiêu chí số 8 về bưu điện
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	51,0
	68,9
	88,5
	95,3
	99,1

	-
	Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	14,0
	40,0
	36,2
	29,4
	72,6

	13.2
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất theo tiêu chí NTM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tiêu chí số 10 về thu nhập
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	28,9
	19,6
	70,6
	60,0
	30,4

	-
	Tiêu chí số 11 về hộ nghèo
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	1,7
	10,2
	17,0
	34,9
	48,3

	-
	Tiêu chí số 12 về tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	16,2
	10,2
	69,4
	94,9
	99,1

	-
	Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	66,8
	48,9
	67,7
	42,6
	54,8

	13.3
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Văn hóa - Xã hội - Môi trường theo tiêu chí NTM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tiêu chí số14 về giáo dục
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	11,9
	39,1
	61,7
	85,5
	99,6

	-
	Tiêu chí số 15 về y tế
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	4,7
	74,9
	48,1
	59,6
	81,3

	-
	Tiêu chí số 16 về văn hóa
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	15,3
	21,3
	24,7
	38,7
	54,3

	-
	Tiêu chí số 17 về môi trường
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	8,1
	8,1
	11,9
	26,1

	14
	Tỷ lệ nghèo
	%
	không tổng hợp
	13,10
	12,69
	23,91
	14,20
	10,75
	7,42
	11,20

	15
	Mức sống dân cư (Theo điều tra KSMS hộ gia đình)
	 
	Chỉ điều tra vào những năm chẵn

	15,1
	 Thu nhập BQ đầu người
	1000đ/người/tháng
	400,00
	 
	594,80
	 
	839,70
	 
	1.298,90
	 
	1.810,10
	 

	15,2
	Chi tiêu BQ đầu người
	1000đ/người/tháng
	312,68
	 
	645,00
	 
	1.026,00
	 
	1.431,00
	 
	1.769,00
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